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1 Mùa Thị Lan CĐ Hướng dẫn du lịch K59 DT Mông x 5/11/2022

2 Sồng A Vi CĐ Hướng dẫn du lịch K59 DT Mông x 5/11/2022

3 Mùa A Sinh CĐ Hướng dẫn du lịch K59 DT Mông x 5/11/2022

4 Mùi Thị Huyền Thanh CĐ Hướng dẫn du lịch K59 Xã ĐBKK x 5/11/2022

5 Đặng Thị Ngọc Bé CĐ Hướng dẫn du lịch K59 DT Dao x 5/11/2022

6 Mùi Thị Huyền Linh CĐ Hướng dẫn du lịch K59 Người DTTS x 5/11/2022

7 Lầu A Khú CĐ Hướng dẫn du lịch K59 DT Mông x 5/11/2022

8 Bàn Thị Hiên CĐ Hướng dẫn du lịch K59 DT Dao x 5/11/2022

9 Vàng A Sang CĐ Hướng dẫn du lịch K59 DT Mông x 5/11/2022

10 Đặng Thị Linh CĐ Hướng dẫn du lịch K59 DT Dao x 5/11/2022

11 Phàng A Vàng CĐ Hướng dẫn du lịch K59 DT Mông x 5/11/2022

12 Đặng Văn Cầu CĐ Hướng dẫn du lịch K59 DT Dao x 5/11/2022

13 Mùa A Quang CĐ Hướng dẫn du lịch K59 DT Mông x 5/11/2022

14 Đặng Văn Hiền CĐ Hướng dẫn du lịch K59 DT Dao x 5/11/2022

15 Lò Quang Hưng CĐ Hướng dẫn du lịch K59 Người DTTS x 5/11/2022

16 Giàng A Cánh CĐ Hướng dẫn du lịch K59 DT Mông x 5/11/2022

17 Sồng A Bằng CĐ Hướng dẫn du lịch K59 DT Mông x 5/11/2022

18 Vàng A Mạnh CĐ Hướng dẫn du lịch K59 DT Mông x 5/11/2022

19 Giàng A Cô CĐ Hướng dẫn du lịch K59 DT Mông x 5/11/2022

20 Vũ Văn Nam CĐ CNTT K59 Xã ĐBKK x 5/11/2022

21 Lò Văn Đức CĐ CNTT K59 Người DTTS x 5/11/2022

22 Nguyễn Hồng Hạnh TC Kế toán DN K59C - PY Người DTTS x 5/11/2022

23 Hoàng Hương Trầm TC Kế toán DN K59C - PY Người DTTS x 5/11/2022

24 Vàng A Hồng TC Kế toán DN K59C - PY DT Mông x 5/11/2022

25 Nguyễn Thị Yến Nhi TC Kế toán DN K59C - PY Người DTTS x 5/11/2022

26 Vì Gia Thảo TC Kế toán DN K59C - PY Người DTTS x 5/11/2022

27 Đinh Thị Hương TC Kế toán DN K59C - PY Người DTTS x 5/11/2022

28 Thào A Mồng TC Kế toán DN K59C - PY DT Mông x 5/11/2022

29 Cầm Minh Hiếu TC Kế toán DN K59C - PY Xã ĐBKK x 5/11/2022

30 Lường Thị Mỹ Lệ TC Kế toán DN K59C - PY Xã ĐBKK x 5/11/2022

31 Thào A Nhè TC Kế toán DN K59C - PY DT Mông x 5/11/2022

32 Giàng A Páo Trăng TC Kế toán DN K59C - PY DT Mông x 5/11/2022

33 Nguyễn Văn Nguyện TC Kế toán DN K59C - PY Người DTTS x 5/11/2022

34 Sồng A Nếnh TC Kế toán DN K59C - PY DT Mông x 5/11/2022

35 Vàng A Tồng TC Kế toán DN K59C - PY DT Mông x 5/11/2022

36 Đinh Đức Đại TC Kế toán DN K59C - PY Người DTTS x 5/11/2022

37 Phàng A Chìa TC Kế toán DN K59C - PY DT Mông x 5/11/2022

38 Đinh Thị Thanh Xuân TC Quản lý đất đai K59B - PY Người DTTS x 5/11/2022
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39 Lò Ngọc Diệp TC Quản lý đất đai K59B - PY Người DTTS x 5/11/2022

40 Đinh Văn Tư TC Quản lý đất đai K59B - PY Người DTTS x 5/11/2022

41 Vàng Chí Hồ TC Quản lý đất đai K59B - PY DT Mông x 5/11/2022

42 Vì Đức Mạnh TC Quản lý đất đai K59B - PY Người DTTS x 5/11/2022

43 Hoàng Ngọc Anh TC Quản lý đất đai K59B - PY Người DTTS x 5/11/2022

44 Giàng A Hồng TC Quản lý đất đai K59B - PY DT Mông x 5/11/2022

45 Mùa A Nù TC Quản lý đất đai K59B - PY DT Mông x 5/11/2022

46 Hà Duy Anh TC Quản lý đất đai K59B - PY Xã ĐBKK x 5/11/2022

47 Vàng A Nênh TC Quản lý đất đai K59B - PY DT Mông x 5/11/2022

48 Vàng Minh Hải TC Quản lý đất đai K59B - PY DT Mông x 5/11/2022

49 Giàng A Di TC Quản lý đất đai K59B - PY DT Mông x 5/11/2022

50 Thào A Sềnh TC Quản lý đất đai K59B - PY DT Mông x 5/11/2022

51 Phàng A Nếnh TC Quản lý đất đai K59B - PY DT Mông x 5/11/2022

52 Mùi Quốc Bảo TC Quản lý đất đai K59B - PY Xã ĐBKK x 5/11/2022

53 Giàng A         Hồng TC Quản lý đất đai K59B - PY DT Mông x 5/11/2022

54 Lường Thị Châm TC Tin học ƯD K59B - SM Người DTTS x 5/11/2022

55 Quàng Thị Nghiệp TC Tin học ƯD K59B - SM Người DTTS x 5/11/2022

56 Lường Thị Duyên TC Tin học ƯD K59B - SM Xã ĐBKK x 5/11/2022

57 Lò Bảo Khanh TC Tin học ƯD K59B - SM Xã ĐBKK x 5/11/2022

58 Lò Văn Trường TC Tin học ƯD K59B - SM Xã ĐBKK x 5/11/2022

59 Vừ Thị Sênh TC Tin học ƯD K59B - SM DT Mông x 5/11/2022

60 Lương Anh Việt TC Tin học ƯD K59B - SM Xã ĐBKK x 5/11/2022

61 Sộng Thị Ly TC Tin học ƯD K59B - SM DT Mông x 5/11/2022

62 Quàng Trung Thành TC Tin học ƯD K59B - SM Xã ĐBKK x 5/11/2022

63 Cà Thị Duyên TC Tin học ƯD K59B - SM Xã ĐBKK x 5/11/2022

64 Sộng Bả Công TC Tin học ƯD K59B - SM DT Mông x 5/11/2022

65 Sộng Thị Xuân TC Tin học ƯD K59B - SM DT Mông x 5/11/2022

66 Sộng A Đại TC Tin học ƯD K59B - SM DT Mông x 5/11/2022

67 Cà Xuân Phong TC Tin học ƯD K59B - SM Xã ĐBKK x 5/11/2022

68 Giàng Thị Xi TC Tin học ƯD K59B - SM DT Mông x 5/11/2022

69 Lò Việt Quang TC Tin học ƯD K59B - SM Xã ĐBKK x 5/11/2022

70 Vì Quốc Bảo TC Tin học ƯD K59B - SM Xã ĐBKK x 5/11/2022

71 Thào A Thức TC Tin học ƯD K59B - SM DT Mông x 5/11/2022

72 Trần Thị Khánh Ly TC Tin học ƯD K59B - SM Xã ĐBKK x 5/11/2022

73 Giàng A Nang TC Tin học ƯD K59B - SM DT Mông x 5/11/2022

74 Lò Văn Cầu TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Người DTTS x 5/11/2022

75 Lò Thị Hằng TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Người DTTS x 5/11/2022

76 Quàng Thị Duyên TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Người DTTS x 5/11/2022

77 Lò Minh Dương TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Người DTTS x 5/11/2022

78 Lường Thị Huệ TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Người DTTS x 5/11/2022

79 Lò Thị Bình TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Người DTTS x 5/11/2022

80 Lù   Việt Minh TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Người DTTS x 5/11/2022

81 Lù Thị Thùy Linh TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Người DTTS x 5/11/2022

82 Lường Gia Bảo TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Người DTTS x 5/11/2022
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83 Ngần Văn Hà TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Người DTTS x 5/11/2022

84 Điêu Văn Năm TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Người DTTS x 5/11/2022

85 Lò Thị Phong TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Người DTTS x 5/11/2022

86 Bạc Cầm Cường TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Người DTTS x 5/11/2022

87 Lò Văn Hà TC Nghiệp vụ BH K59D - QN DT Kháng x 5/11/2022

88 Lò Văn A TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Người DTTS x 5/11/2022

89 Mè Văn Đại TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Người DTTS x 5/11/2022

90 Lò Văn Lưu TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Xã ĐBKK x 5/11/2022

91 Quàng Văn Nghiệp TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Người DTTS x 5/11/2022

92 Lò Thị Thu Thành TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Người DTTS x 5/11/2022

93 Điêu Chính Dân TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Người DTTS x 5/11/2022

94 Cà Trung Nguyên TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Người DTTS x 5/11/2022

95 Lò Hùng Vương TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Người DTTS x 5/11/2022

96 Lò Văn Ngọc TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Người DTTS x 5/11/2022

97 Lò Văn Nhật TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Người DTTS x 5/11/2022

98 La Văn Quyết TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Người DTTS x 5/11/2022

99 Điêu Văn Hoàng TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Người DTTS x 5/11/2022

100 La Văn Anh TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Người DTTS x 5/11/2022

101 Lù Văn Thảo TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Người DTTS x 5/11/2022

102 Lò Văn Mừng TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Người DTTS x 5/11/2022

103 Sùng A Viện TC Nghiệp vụ BH K59D - QN DT Mông x 5/11/2022

104 Hoàng Văn Tiệp TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Người DTTS x 5/11/2022

105 Hoàng Lệ Chi TC Công tác XH K59C - YC Xã ĐBKK x 5/11/2022

106 Lường Thị Hồng TC Công tác XH K59C - YC Xã ĐBKK x 5/11/2022

107 Hoàng Thị Nga TC Công tác XH K59C - YC Xã ĐBKK x 5/11/2022

108 Thào Thị Dợ TC Công tác XH K59C - YC DT Mông x 5/11/2022

109 Lò Thị Bảo Yến TC Công tác XH K59C - YC Xã ĐBKK x 5/11/2022

110 Hoàng Nguyệt Ánh TC Công tác XH K59C - YC Người DTTS x 5/11/2022

111 Hạ Thị Hải Yến TC Công tác XH K59C - YC Xã ĐBKK x 5/11/2022

112 Quàng Thị Minh Tuyết TC Công tác XH K59C - YC Xã ĐBKK x 5/11/2022

113 Vì Thị Thủy TC Công tác XH K59C - YC DT Sinh Mun x 5/11/2022

114 Thào Lao May TC Công tác XH K59C - YC DT Mông x 5/11/2022

115 Tạ Thị Hồng Ngọc TC Công tác XH K59C - YC Xã ĐBKK x 5/11/2022

116 Hoàng Thế Ngọc TC Công tác XH K59C - YC Xã ĐBKK x 5/11/2022

117 Hà Long Nhật TC Công tác XH K59C - YC Xã ĐBKK x 5/11/2022

118 Vừ Lao Chanh TC Công tác XH K59C - YC DT Mông x 5/11/2022

119 Vì Hiền Trang TC Công tác XH K59C - YC Người DTTS x 5/11/2022

120 Đinh Văn Thủy TC Công tác XH K59C - YC DT Dao x 5/11/2022

121 Hà Đức Long TC Công tác XH K59C - YC Xã ĐBKK x 5/11/2022

122
Lường Thị 

Phương 
Sa TC Công tác XH K59C - YC Người DTTS x 5/11/2022

123 Sồng Đức Chiến TC Công tác XH K59C - YC DT Mông x 5/11/2022

124 Hà Duy Bảo TC Công tác XH K59C - YC Xã ĐBKK x 5/11/2022

125 Lò Văn Huy TC Công tác XH K59C - YC Xã ĐBKK x 5/11/2022

126 Bùi Khoa Luật TC Công tác XH K59C - YC DT Dao x 5/11/2022
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127 Hoàng Văn Thành TC Công tác XH K59C - YC Xã ĐBKK x 5/11/2022

128 Thào A Ly TC Công tác XH K59C - YC DT Mông x 5/11/2022

129 Triệu Hoàng Hải TC PL về QLHC công K59B - MC DT Dao x 5/11/2022

130 Mùi Hải Đức TC PL về QLHC công K59B - MC Người DTTS x 5/11/2022

131 Đặng Thùy Trang TC PL về QLHC công K59B - MC DT Dao x 5/11/2022

132 Vì Quốc Phong TC PL về QLHC công K59B - MC Người DTTS x 5/11/2022

133 Sồng A Chìa TC PL về QLHC công K59B - MC DT Mông x 5/11/2022

134 Hà Tuấn Hưng TC PL về QLHC công K59B - MC Người DTTS x 5/11/2022

135 Mùi Tài Tuệ TC PL về QLHC công K59B - MC Người DTTS x 5/11/2022

136 Hoàng Anh Tú TC PL về QLHC công K59B - MC Người DTTS x 5/11/2022

137 Hoàng Vĩ Chuyền TC PL về QLHC công K59B - MC Người DTTS x 5/11/2022

138 Lò Đức Huyên TC PL về QLHC công K59B - MC Người DTTS x 5/11/2022

139 Đinh Tú Văn TC PL về QLHC công K59B - MC Người DTTS x 5/11/2022

140 Cầm Văn Tới TC PL về QLHC công K59B - MC Người DTTS x 5/11/2022

141 Hoàng Văn Trung TC PL về QLHC công K59B - MC Người DTTS x 5/11/2022

142 Lò Đại Nghĩa TC PL về QLHC công K59B - MC Người DTTS x 5/11/2022

143 Lường Trường Sơn TC PL về QLHC công K59B - MC Xã ĐBKK x 5/11/2022

144 Đinh Văn Biên TC PL về QLHC công K59B - MC Người DTTS x 5/11/2022

145 Lường Duy Thường TC PL về QLHC công K59B - MC Người DTTS x 5/11/2022

146 Mùi Việt Trung TC PL về QLHC công K59B - MC Xã ĐBKK x 5/11/2022

147 Cầm Trọng Quyền TC PL về QLHC công K59B - MC Người DTTS x 5/11/2022

148 Lường Đức Phương TC PL về QLHC công K59B - MC Người DTTS x 5/11/2022

149 Hà Anh Tú TC PL về QLHC công K59B - MC Người DTTS x 5/11/2022

150 Giàng A Sơn TC PL về QLHC công K59B - MC DT Mông x 5/11/2022

151 Hà Anh Tuấn TC PL về QLHC công K59B - MC Xã ĐBKK x 5/11/2022

152 Lường Phúc Vinh TC PL về QLHC công K59B - MC Người DTTS x 5/11/2022

153 Hoàng Phúc Tần TC PL về QLHC công K59B - MC Người DTTS x 5/11/2022

154 Bàn Đức Hòa TC PL về QLHC công K59B - MC DT Dao x 5/11/2022

155 Lường Tiến Đạt TC PL về QLHC công K59B - MC Xã ĐBKK x 5/11/2022

156 Lò Minh Tuyền TC PL về QLHC công K59B - MC Người DTTS x 5/11/2022

157 Lò Thị Thâm TC Lâm sinh K59D - ML Xã ĐBKK x 5/11/2022

158 Lường Văn Triệu TC Lâm sinh K59D - ML Người DTTS x 5/11/2022

159 Cháng A Da TC Lâm sinh K59D - ML DT Mông x 5/11/2022

160 Vạ Thị Hoa TC Lâm sinh K59D - ML DT Mông x 5/11/2022

161 Vàng A Nang TC Lâm sinh K59D - ML DT Mông x 5/11/2022

162 Cháng Thị May TC Lâm sinh K59D - ML DT Mông x 5/11/2022

163 Lò Văn Hiệp TC Lâm sinh K59D - ML Xã ĐBKK x 5/11/2022

164 Quàng Văn Nghiệp TC Lâm sinh K59D - ML Xã ĐBKK x 5/11/2022

165 Triệu Nguyệt Nga TC Lâm sinh K59D - ML Người DTTS x 5/11/2022

166 Tòng Xuân Dần TC Lâm sinh K59D - ML Xã ĐBKK x 5/11/2022

167 Lò Việt Tiến TC Lâm sinh K59D - ML Xã ĐBKK x 5/11/2022

168 Vừ A Tỷ TC Lâm sinh K59D - ML DT Mông x 5/11/2022

169 Mùa A Chống TC Lâm sinh K59D - ML DT Mông x 5/11/2022

170 Lò Thị Vương TC Lâm sinh K59D - ML Xã ĐBKK x 5/11/2022

4/5



0,3 0,4

1 3 4 6 7

TT Họ và tên Ghi chú
Ngày nhập 

học

2

Lớp Đối tượng
Mức hưởng

5

171 Lò Thị Thư TC Lâm sinh K59D - ML Người DTTS x 5/11/2022

172 Ly Thị Phương Thảo TC Lâm sinh K59D - ML DT Mông x 5/11/2022

173 Cà Thị Tuyệt TC Lâm sinh K59D - ML Xã ĐBKK x 5/11/2022

Danh sách gồm 173 học sinh sinh viên 
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